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MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu

Trong giai đoạn vừa qua Việt Nam được các nước trên thế giới đánh giá cao bởi nhiều sự thay đổi tiến bộ, trong đó có sự thay đổi trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Việt Nam từ một nước thiếu lương thực, thường xuyên bị nạn đói đe dọa, đến nay nông nghiệp Việt Nam đã liên tục phát triển với tốc độ khá cao theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam đang chiếm vị thế cao trên thị trường thế giới như gạo, cà phê, thủy sản. Kết cấu hạ tầng nông thôn ở nhiều vùng quê đã có sự thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của dân cư ngày càng được cải thiện
. 

Để tiếp tục phát triển hiệu quả hơn nữa, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng đa dạng trên nhiều phương diện đòi hỏi không chỉ Chính phủ mà các Bộ, ngành, trong đó có Bộ NN&PTNT phải có nhiều đổi mới, trong đó quan trọng là phải đổi mới "tầm nhìn". Tầm nhìn được hiểu như là một bức tranh về tương lai của đơn vị; nó thể hiện mong muốn tập thể và mang tính định hướng chung để các hoạt động khác nhau trong đơn vị dựa theo thực hiện sẽ không bị chệch hướng, từ đó kết quả tổng thể sẽ cao nhất. Đặc biệt là các đơn vị nhà nước, Tầm nhìn sẽ góp phần hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả chức năng quản lý nhà nước.
Với mục đích giúp Việt Nam trong việc đổi mới, cải cách hành chính, Cơ quan phát triển Thụy Điển (SIDA) đã hỗ trợ Bộ NN&PTNT xây dựng "Tầm nhìn chiến lược thể chế 2020" (gọi tắt là Tầm nhìn 2020), thực hiện từ năm 2008 và kết thúc vào năm 2009. Đến nay, Tầm nhìn 2020 của Bộ NN&PTNT đã được xây dựng xong. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau, sự vận hành của Bộ NN&PTNT vẫn chưa rõ nét theo định hướng đã được đề ra trong Tầm nhìn. Một trong những lý do đó là sự điều hành và quản lý của Chính phủ đối với Bộ NN&PTNT vẫn chưa điều chỉnh, vẫn còn những điểm chưa phù hợp với tình hình mới.

Cũng với chủ trương lấy cải cách hành chính làm khâu đột phá, Cơ quan phát triển Thụy Điển (SIDA) đã tài trợ cho 3 đơn vị là Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đại diện là Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương), Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ thực hiện Dự án “Hỗ trợ xây dựng tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam", thời gian thực hiện từ năm 2012 - 2013. Trong phạm vi Dự án này, cơ quan tài trợ đã đồng ý cho tiến hành nghiên cứu "Những nội dung cần điều chỉnh trong quản lý và điều hành của Chính phủ để Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Tầm nhìn".

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của nghiên cứu là xác định được những nội dung cần điều chỉnh trong quản lý và điều hành của Chính phủ để Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện được những nội dung đề ra trong Tầm nhìn 2020 của Bộ; cũng từ đó đề xuất những nội dung cần thiết nên đưa vào Tầm nhìn Chính phủ. Thực hiện mục tiêu chung này, nghiên cứu có 3 mục tiêu cụ thể sau:

1) Nêu được vai trò, chức năng, vị trí của Bộ NN&PTNT; rà roát các nội dung Chính phủ đang điều hành và quản lý Bộ NN&PTNT;

2) Xác định những bất cập giữa cách thức điều hành, quản lý của Chính phủ đối với Bộ NN& PTNT để Bộ thực hiện chức năng và nhiệm vụ hiện tại so với chức năng và nhiệm vụ mới theo nội dung của Tầm nhìn 2020.
3) Đề xuất một số nội dung cần điều chỉnh trong quản lý và điều hành của Chính phủ để Bộ NN& PTNT thực hiện Tầm nhìn 2020, cũng như những đề xuất một số nội dung vào Tầm nhìn Chính phủ.
3. Nội dung chính của nghiên cứu
Định hướng trong Tầm nhìn 2020 của Bộ NN& PTNT là chuyển từ bộ "vi mô" chuyên thực hiện nhiều công việc mang tính sự vụ cụ thể sang bộ "vĩ mô" chuyên điều phối, quản lý công việc mang tính định hướng chung. Nói khác đi, sẽ chuyển từ hệ thống "giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất trực tiếp" sang "xây dựng và điều hành theo nguyên tắc". Thực hiện Tầm nhìn là việc đề xuất Chính phủ thay đổi cách thức quản lý và điều hành hiện tại, tạo khuôn khổ pháp lý mới cho Bộ NN&PTNT từng bước thay đổi cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ để thực hiện theo hướng đã đề ra trong Tầm nhìn 2020. 

Vì vậy, nội dung chính của nghiên cứu là xác định những nội dung khác biệt của Bộ NN&PTNT hiện nay với  Bộ Nông nghiệp và PTNT trong tương lai; xác định cách thức điều hành và quản lý hiện tại của Chính phủ đối với Bộ NN&PTNT từ đó đề xuất Chính phủ thay đổi cách thức điều hành và quản lý để Bộ thực hiện Tầm nhìn 2020.   
4. Phương pháp nghiên cứu


Thực hiện nghiên cứu này, nhóm chuyên gia tư vấn đã sử dụng một số phương pháp cơ bản sau: Rà soát chính sách; tham vấn chuyên gia và tổ chức hội thảo, tọa đàm.

- Rà roát chính sách: Nhóm nghiên cứu đã tiến hành rà soát những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến vấn đề nghiên cứu như văn bản quy định cách thức điều hành của Chính phủ, văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT, văn bản quy định cách thức phối hợp giữa Bộ với các Bộ, ngành khác. Từ đó kiến nghị những nội dung cần thay đổi khi Bộ NN&PTNT thực hiện theo nội dung Tầm nhìn.


- Tham vấn chuyên gia: Nhóm nghiên cứu tiến hành tham vấn các chuyên gia có sự am hiểu sâu về Bộ NN&PTNT, về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn để có thêm thông tin và nhận định bổ sung cho kết quả nghiên cứu.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm: Nhóm nghiên cứu đã tổ chức một số buổi hội thảo, tọa đàm để tham vấn ý kiến cho đề cương nghiên cứu, kết quả sơ bộ của nghiên cứu.
- Khảo cứu thực tế: Nhóm nghiên cứu đã phối hợp với 2 đơn vị của Bộ NN&PTNT là Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Vụ Tổ chức cán bộ để triển khai một số nghiên cứu nhỏ để có thêm thông tin thực tế về triển khai Tầm nhìn 2020 trên các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về các thành phần kinh tế (HTX và HTH); Phân cấp với địa phương (phân cấp giữa Cục kinh tế hợp tác và PTNT với cấp tỉnh trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới); Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cung cấp dịch vụ công (đơn gian hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận trang trại); Các vấn đề về tổ chức và nhân sự (xây dựng vị trí việc làm, thi tuyển lãnh đạo cấp phòng và đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý). Mục tiêu chính của khảo cứu là xem xét cách tiến hành và xác định những khó khăn, cản trở để từ đó có thêm cơ sở kiến nghị cho Chính phủ trong việc điều hành, quản lý Bộ để Bộ triển khai tốt hơn theo nội dung, định hướng đã đặt ra trong Tầm nhìn 2020.

1. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CHÍNH PHỦ ĐANG ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ BỘ NN&PTNT
1.1. Giới thiệu tóm tắt về Bộ Nông nghiệp và PTNT

Bộ Nông nghiệp và PTNT được thành lập từ năm 1995 trên cơ sở hợp nhất 3 Bộ là Bộ nông nghiệp - Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lâm nghiệp và Bộ Thủy lợi. Đến năm 2007, Quốc hội đã thông qua việc hợp nhất Bộ Thủy sản vào Bộ Nông nghiệp và PTNT. Như vậy, Bộ Nông nghiệp và PTNT hiện nay được hình thành trên cơ sở hợp nhất 4 Bộ chuyên ngành khác nhau. 
Theo Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước. Cũng tại Nghị định này, Bộ được phân công nhiều nhiệm vụ, trong đó có 2 nhiệm vụ được xem là trọng tâm: Thứ nhất, quản lý nhà nước và chỉ đạo sản xuất các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và diêm nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả. Đây là khu vực kinh tế quan trọng, đang đóng góp tới 22% trong GDP cả nước. Thứ hai, định hướng và quản lý nhà nước về phát triển nông thôn nơi đang sinh sống của hơn 60 triệu dân, chiếm gần 78% dân số cả nước với nhiều đặc điểm về văn hóa và trình độ khác nhau
.
Bộ NN&PTNT là một trong số các Bộ và cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ đương nhiệm, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giai đoạn 2011 - 2016. Bộ NN&PTNT được đánh giá là "siêu bộ"  trong  Chính phủ bởi vì Bộ đang phụ trách một mảng công việc quan trọng, có tính đa ngành cao và có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hàng chục triệu nông dân Việt Nam, có một tổ chức tương đối đồ sộ, sử dụng nhiều ngân sách. Hiện nay, Bộ có tới 121 đơn vị trực thuộc gồm các đơn vị đa ngành từ chỉ đạo sản xuất, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo, kinh doanh đến các bệnh viện và trung tâm y tế. Hàng năm Bộ được phân bổ khoảng khoảng 8.593 tỷ đồng
, là một trong nhóm đơn vị sử dụng ngân sách Trung ương nhiều nhất, xếp sau Bộ Tài chính, Bộ Lao động - TBXH và Bộ Giao thông Vận tải.
1.2. Một số nội dung cơ bản Chính phủ đang điều hành và quản lý Bộ Nông nghiệp và PTNT
Theo Hiến pháp, Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất; nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Chính phủ gồm có Thủ tướng, các Phó Thủ tương, các Bộ trưởng và các thành viên khác. Hiện nay, Chính phủ có Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 22 Bộ và cơ quan ngang Bộ.

Để quản lý nhà nước về một bộ, ngành hay một lĩnh vực nào đó, Chính phủ thường sử dụng nhiều công cụ khác nhau, trong đó các công cụ thường được sử dụng là: ban hành các văn bản quy phạm phát luật, quy định cơ cấu tổ chức và nhân sự, kiểm tra giám sát và can thiệp trực tiếp khi cần thiết. 

Hiện nay, nhiệm kỳ Chính phủ giai đoạn 2011 - 2016, Chính phủ đang điều hành và quản lý Bộ NN&PTNT thông qua một số nội dung chủ yếu sau:

1.2.1. Xác định cơ cấu tổ chức và quyết định nhân sự cấp cao

Theo Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 1 năm 2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT, cơ cấu tổ chức của Bộ được chia làm 3 khối với 121 đơn vị:  
+ Khối quản lý nhà nước có các Vụ, các Tổng cục và các Cục, Thanh tra và Văn Phòng. Tổng cộng hiện nay Bộ có 19 đơn vị gồm: 6 Vụ, 3 Tổng cục, 8 Cục, Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ

+ Khối sự nghiệp có các đơn vị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ công. Tổng cộng hiện nay Bộ có 70 đơn vị gồm: 36 các trường đào tạo (đại học, cao đẳng, trung cấp...), 12 viện nghiên cứu khoa học, 13 Ban quản lý (ban quản lý dự án, ban quản lý đầu tư...),  2 bệnh viện và trung tâm y tế, 5 trung tâm, 2 báo và tạp chí. 

+ Khối doanh nghiệp và văn phòng các chương trình. Ngoài việc thực hiện công việc trong lĩnh vực chuyên ngành, Bộ còn là đầu mối của các Ủy ban quốc gia, các chương trình, đề án mang tính đa ngành và các đơn vị kinh doanh. Do đó, hiện nay Bộ có 32 đơn vị, gồm: 8 văn phòng, 18 tổng công ty và 6 doanh nghiệp nhà nước.

Cùng với việc quyết định cơ cấu tổ chức, Chính phủ còn giới thiệu hoặc bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao của Bộ. Theo quy định của Hiến pháp, nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Mỗi nhiệm kỳ mới của Chính phủ, Thủ tướng giới thiệu ứng cử viên sẽ giữ chức Bộ trưởng Bộ NN&PTNT để Quốc hội phê chuẩn. Thủ tướng được bổ nhiệm, bãi nhiệm trực tiếp các Thứ trưởng.
1.2.2. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ
Nội dung quan trọng nhất mà Chính phủ quản lý và điều hành các Bộ và cơ quan ngang Bộ là quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho từng đơn vị. 

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành 2 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT là Nghị định số 01/2008/NĐ-CP và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP. Theo hai nghị định này, Bộ Nông nghiệp và PTNT có 30 nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể. Có thể tóm tắt thành 10 nhóm chính như sau:
1) Về Pháp luật

- Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng chính phủ... theo chương trình xây dựng pháp luật được phê duyệt.

- Ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

2) Về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
- Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm của toàn ngành, của các vùng trọng điểm, liên vùng, liên tỉnh thuộc các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, diêm nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
3) Về quản lý và chỉ đạo các ngành sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản và phát triển nông thôn

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, phát triển nông thôn, bảo quản và chế biến nông sản.. khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  - Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá về thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành trên phạm vi cả nước 

- Chỉ đạo sản xuất hàng năm như xác định cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; kỹ thuật gieo trồng, chăn nuôi, trồng rừng...

- Công bố danh mục, cấp phép khai thác và sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi, nguồn gen.... để phục vụ cho sản xuất, xuất nhập khẩu, bảo tồn và kinh doanh.

- Quản lý dự trữ quốc gia về giống cây trồng, giống vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y... 

- Chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học và khuyến nông trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ nông, nghề muối, chế biến, bảo quản nông, lâm sản, muối và ngành nghề nông thôn.

- Về quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và muối

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật liên quan đối với sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chất thải trong nông nghiệp...

- Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

- Quản lý việc đăng kiểm, đăng ký, tàu cá và kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị, vật tư, các chất đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các hoạt động thuộc các ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

4) Về cải cách hành chính và hợp tác quốc tế 
- Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Bộ thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.
5) Về quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực 
- Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách về chất lượng cung ứng dịch vụ công; về thực hiện xã hội hoá các hoạt động cung ứng dịch vụ công trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

- Trình Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch mạng lưới tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công của Nhà nước; điều kiện, tiêu chí thành lập các tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực;

- Ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật, trình tự, thủ tục và thời gian đảm bảo cung ứng các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền;

6) Về doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể
-  Đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thu hút đầu tư và định hướng phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực của Bộ

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với ngành, nghề kinh doanh, dịch vụ có điều kiện theo danh mục do Chính phủ quy định và xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền;

- Xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án sau khi được phê duyệt;

- Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo thẩm quyền các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý, kế toán trưởng của doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hoá theo quy định;

- Phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hoá theo quy định.

7) Về hội, tổ chức phi Chính phủ
- Có ý kiến bằng văn bản với Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

- Hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội, tổ chức phi Chính phủ tham gia các hoạt động của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ

8) Về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên ngành từ ngạch tương đương ngạch chuyên viên lên ngạch tương đương ngạch chuyên viên chính và tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên ngành từ ngạch chính lên ngạch cao cấp theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức, viên chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, phân cấp quản lý (có ý kiến của Bộ Nội vụ)

9) Về kiểm tra, thanh tra

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các Chương trình quốc gia, các quy trình, các định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình sản xuất và chế biến thuộc các lĩnh vực Bộ quản lý.
10) Về quản lý tài chính, tài sản:

- Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật;

- Được giữ lại không quá 10% tổng mức ngân sách được giao theo kế hoạch hàng năm để quyết định chi theo hạn mức quy định cho công tác phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ đột xuất khác theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ.
- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện sử dụng ngân sách cho các chương trình trong phạm vi Bộ quản lý.

1.2.3.  Quy định thành lập, xác định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị thuộc Bộ

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập các đơn vị quan trọng thuộc Bộ như thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; phê duyệt chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các tổng cục thuộc Bộ như Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Lâm nghiệp. 
Trong các quyết định của Thủ tướng quy định chức năng của các Tổng cục, có sự khác biệt với các Tổng cục thuộc các Bộ khác đó là Tổng cục trưởng do Thứ trưởng kiêm nhiệm.

1.2.4.Quy định cách thức phối hợp với các Bộ, ngành khác


Đây là nhóm các cơ chế, chính sách của Chính phủ quy định cách thức phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với các Bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương. Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc mẫu của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Quyết định 337/2005/QĐ-TTg) đã quy định cách thức phối hợp giữa các Bộ với nhau, giữa Bộ và địa phương. Cụ thể như sau:

a. Nội dung và cách thức phối hợp giữa các Bộ với nhau
Các Bộ thực hiện quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực, ngành riêng theo quy định. Những lĩnh vực mang tính liên ngành, đa ngành thì các Bộ phải phối hợp với nhau để cùng thực hiện như: chuẩn bị các đề án, kế hoạch chung, mang tính đa ngành trình Chính phủ và Thủ tướng; ra thông tư liên tịch để chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện những vấn đề thuộc chức năng quản lý nhà nước có tính liên ngành.
Bộ NN&PTNT có quyền kiến nghị với Bộ trưởng các bộ khác đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quy định do các cơ quan đó ban hành trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước hoặc của Bộ về lĩnh vực do Bộ quản lý.

Bộ phải trình bày, giải trình trước Quốc hội về lĩnh vực Bộ quản lý theo yêu cầu của Quốc hội; có quan hệ chặt chẽ với Ban Chấp hành Trung ương, các cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội...
b. Cách thức phối hợp giữa Bộ với địa phương
Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các cơ quan chuyên môn thuộc địa phương chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ về nghiệp vụ chuyên môn; chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ về việc chấp hành cơ chế, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành đã được phê duyệt ở địa phương.
Bộ có quyền đình chỉ việc thi hành, đề nghị Thủ tướng bãi bỏ những quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với các văn bản của Bộ về ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý.

2. NỘI DUNG TẦM NHÌN 2020 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
2.1. Những nội dung cơ bản trong Tầm nhìn 2020
Nội dung cơ bản trong Tầm nhìn 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT là: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một bộ phận cấu thành quan trọng của Chính phủ và hệ thống chính trị quốc gia, góp phần xây dựng Việt Nam trở thành đất nước “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, trên cơ sở một nền kinh tế phát triển theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo an ninh quốc phòng và làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Đến năm 2020, nông thôn Việt Nam khởi sắc, nông nghiệp vững mạnh, năng động trên tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, ngư nghiệp và lâm nghiệp, tăng cường an ninh lương thực và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh của nông sản, góp phần cải thiện phúc lợi của người nông dân, bảo vệ môi trường và phát triển đất nước". 

Trong đó, sứ mệnh là "Bộ Nông nghiệp và PTNT thúc đẩy quá trình phát triển liên tục của nông thôn và một nền nông nghiệp năng động, hiệu quả, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, nâng cao sức khỏe của nhân dân Việt Nam, đảm bảo an ninh lương thực, môi trường bền vững, thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu". 

Để thực hiện được mục tiêu đã nêu, Bộ sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: 
· Hỗ trợ xây dựng cộng đồng nông thôn thịnh vượng trên cơ sở các nông hộ và trang trại làm ăn có hiệu quả. Nền nông, lâm và ngư nghiệp cung cấp đủ nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu và đảm bảo an ninh lương thực. 

· Phát triển nông nghiệp hoà nhập vào quá trình phát triển nông thôn, thông qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp với nguyện vọng của người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách mức sống giữa thành thị với nông thôn. 

· Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bãi bỏ quy định không phù hợp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát huy quyền tự chủ của người dân trong phát triển kinh tế nông thôn, thúc đẩy sản xuất lương thực, thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Nông dân
, là những người tiếp cận với công nghệ tiên tiến, sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động.

· Chủ trì công tác hội nhập trong lĩnh vực nông nghiệp, đảm bảo tuân thủ các cam kết và công ước quốc tế; tích cực tham gia hoạt động hợp tác quốc tế, đàm phán thương mại nhằm bảo vệ lợi ích của ngành và quyền lợi hợp pháp của nông dân Việt Nam trên thị trường thế giới; nâng cao năng lực cạnh tranh. 

· Tăng cường trao đổi và cung cấp nguồn đa dạng sinh học trên cơ sở quản lý bền vững cảnh quan thiên nhiên và hệ động thực vật hoang dã; chủ động phòng tránh và ứng phó với thiên tai, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu; 

· Theo dõi việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đảm bảo tất cả các thành phần kinh tế tham gia sản xuất kinh doanh bình đẳng trước pháp luật; tôn trọng và khuyến khích áp dụng cơ chế thị trường; phân định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền giữa chính quyền trung ương và địa phương.
Theo Tầm nhìn 2020, chức năng cơ bản của Bộ NN&PTNT trong tương lai bao gồm:
· Phân tích chính sách

· Xây dựng chiến lược nâng cao năng lực của người hưởng lợi/ các bên hữu quan 

· Hợp tác quốc tế

· Tạo dựng môi trường pháp lý phù hợp

· Phân bổ ngân sách theo hiệu quả thực hiện 

· Xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ công bền vững

· Giám sát và đánh giá kết quả mục tiêu 

· Đánh giá tác động chính sách nông nghiệp và PTNT
Các mục tiêu phát triển tổng thể theo Tầm nhìn Chiến lược Bộ NN&PTNT 2020 bao gồm: 

· Đạt được an ninh lương thực và dinh dưỡng  

· Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

· Nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn cuộc sống của cộng đồng dân cư nông thôn 

· Nâng cao trình độ và vị thế của các chủ thể tham gia sản xuất kinh doanh trong ngành nông nghiệp - lương thực thực phẩm

· Tăng cường điều kiện thu hút đầu tư, và tổng vốn đầu tư vào ngành 

· Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành 

· Bảo vệ môi trường

· Khuyến khích kinh nghiệm tốt trong nông nghiệp phù hợp với các tiêu chuẩn quản lý rủi ro và môi trường 

· Khuyến khích phát triển lâm nghiệp hiệu quả, bền vững

· Phát triển nông thôn tổng hợp và đảm bảo cân bằng với tốc độ phát triển kinh tế chung của Việt Nam

· Tạo điều kiện cư dân nông thôn phát huy nội lực tham gia vào hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo sinh kế bền vững 

Phân cấp và phi điều tiết hóa
 – Tinh giản hóa thủ tục:
Việc tinh giản thủ tục được thực hiện theo nguyên tắc sau:
· Quyết định cuối cùng nên do cấp gần dân nhất (cấp xã) ban hành.

· Nếu quyết định do cấp trên ban hành cần có qui định rõ ràng và giải thích vì sao cần như vậy.

· Hồ sơ thành lập chỉ nên bao gồm các thông tin tối thiểu, đủ để cấp phép. 

· Phân định rõ ràng vai trò và chức năng của các cơ quan liên quan quá trình thủ tục

· Qui trình thủ tục nên tinh giản đến mức tối thiểu, càng đơn giản càng tốt 

· Qui trình rõ ràng, minh bạch.

2.2. Những khác biệt giữa chức năng, nhiệm vụ hiện tại với nội dung trong Tầm nhìn 2020
Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT hiện tại so với định hướng nêu trong Tầm nhìn,  sự khác biệt cốt lõi là sẽ chuyển từ bộ "vi mô" chuyên quản lý sự vụ, cấp trên can thiệp quá sâu vào công việc cấp dưới sang bộ "vĩ mô" chuyên điều phối, quản lý công việc mang tính định hướng chung. Nói khác đi, sẽ chuyển từ hệ thống giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất trực tiếp sang xây dựng và điều hành theo nguyên tắc. Bộ chỉ tham gia trong quá trình sản xuất với vai trò đặt ra các "luật chơi" cho các bên tham gia, chỉ can thiệp khi có các thất bại thị trường.
Có sự khác biệt cơ bản giữa Bộ NN&PTNT hiện nay so với năm 2020 trong Tầm nhìn. Hiện tại, Bộ NN&PTNT vẫn còn mang nặng tính quản lý theo dự án, chỉ đạo sản xuất, kế hoạch sản xuất, chưa tập trung vào các vấn đề chính sách và trao quyền cho người được hưởng lợi/các bên liên quan. Tới năm 2020 tình hình sẽ ngược lại. Về mặt quản lý, phương thức quản lý sự vụ, chi tiết và vi mô hiện nay sẽ cần được thay bằng các chiến lược dài hạn. Công tác phân cấp và phi điều tiết hóa sẽ tạo cho người dân quyền tự quyết cao hơn. Bên cạnh những nỗ lực phân cấp, cũng cần quan tâm lồng ghép với việc thực thi các chiến lược trao quyền và nâng cao năng lực cho người được hưởng lợi nhằm nâng cao tính tự chủ của các doanh nghiệp, tổ chức, người dân, trong khuôn khổ của pháp luật. 

Hình 1: Khác biệt cơ bản giữa Bộ NN&PTNT hiện nay và năm 2020


[image: image1]
Nguồn: Mard – Tầm nhìn chiến lược thể chế 2020
Những thay đổi thể hiện theo hướng: (i) Các nhiệm vụ mà Bộ không hoặc ít thực hiện trong tương lai và (ii) các nhiệm vụ mà Bộ sẽ thực hiện nhiều hơn để làm tốt hơn chức năng mới của Bộ. Tóm lược những nhiệm vụ này như sau:

2.2.1. Những nhiệm vụ mà Bộ sẽ không phải thực hiện nữa hoặc sẽ làm rất ít trong tương lai là (5 nhiệm vụ):

1) Quản lý các thành phân kinh tế, đặc biệt là các công ty nông  nghiệp, lâm nghiệp (nông, lâm trường), doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực NN&PTNT. Vai trò đại diện phần vốn của nhà nước trong các doanh nghiệp quốc doanh sẽ được chuyển giao cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Bộ Tài chính. 

2) Cung cấp dịch vụ công sẽ được xã hội hoá hoặc phân cấp xuống địa phương, bao gồm dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, dịch vụ công ích và một số dịch vụ hành chính công.

3) Quản lý dự án ODA và đầu tư công sử dụng ngân sách chinh phủ sẽ giảm đi rõ rệt, thậm chí sẽ không phải làm nữa mà phân cho chính quyền địa phương. 

4) Lập kế hoạch sản xuất ngành và thực hiện các kế hoạch đã được thẩm định, phê duyệt. 

5) Lập ngân sách và kiểm soát tài chính dựa trên kế hoạch ngắn hạn và trung hạn.
2.2.2. Những nhiệm vụ mà Bộ NN&PTNT sẽ làm nhiều hơn trong tương lai (8 nhiệm vụ): 

1) Hợp tác quốc tế: Trong quá trình hội nhập kinh tế, việc tuân thủ các quy trình, quy chuẩn và quy định thương mại quốc tế, việc tham gia đàm phán quốc tế sẽ phải được tăng cường vì thế nhiệm vụ hợp tác quốc tế được đặt lên hàng đầu. 
2) Phân tích chính sách: Phân tích chính sách có thể được chia thành hai lĩnh vực chính: 1) Phân tích nội dung chính sách đang thực hiện nhằm xác định những tác động của chính sách đến các chủ thể và khách thể liên quan trong thực tế; 2) Nghiên cứu và phân tích tình hình thực tế, làm căn cứ cho quá trình xây dựng và đề xuất chính sách. Vì vậy, phân tích chính sách sẽ là một trong những nhiệm vụ chủ đạo của Bộ NN&PTNT trong năm 2020. 
3) Nâng cao năng lực cho người hưởng lợi và các bên hữu quan: Các tổ chức nông dân và doanh nghiệp tư nhân cần được trao quyền sâu hơn nữa để đảm đương một số nhiệm vụ mà hiện nay Bộ vẫn đang phải thực hiện như: xúc tiến thương mại, giám sát nội bộ (vệ sinh an toàn thực phẩm), cung cấp dịch vụ khuyến nông.

4) Tạo dựng môi trường pháp lý phù hợp: Nền kinh tế thị trường đòi hỏi cần có khung pháp lý rõ ràng, quy định và tiêu chuẩn minh bạch, khả thi. Hiện nay chỉ có một số các quy định đã ban hành đáp ứng được các yêu cầu này, do đó cần tiến hành rà soát nhằm tinh giản hóa thủ tục. Các quy định pháp lý không được thiên vị cho khu vực công, đồng thời phải tách bạch giữa “người đá bóng” và “người thổi còi”. 

5) Phân bổ ngân sách theo hiệu quả thực hiện (PBB - Performance Based Budget): Sử dụng phương pháp luận áp dụng trong quá trình lập ngân sách theo định hướng chính sách thay vì lập ngân sách truyền thống dựa vào kế hoạch. 
6) Xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ công: Song song với việc ủy quyền cung cấp dịch vụ công trực tiếp tới khu vực tư nhân hoặc chính quyền địa phương, Bộ NN&PTNT cần củng cố các tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng dịch vụ công. Các tiêu chuẩn quốc gia cần được rà soát và cập nhật thường xuyên đảm bảo hài hoà giữa năng lực sản xuất xã hội và yêu cầu của người tiêu dùng trên thị trường trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu thương mại toàn cầu. 

7) Đánh giá tác động chính sách: Quá trình lập chính sách phải cố gắng phân tích càng nhiều lĩnh vực liên quan tới chính sách đó càng tốt, nhằm giảm thiểu tới mức tối đa những tác động không mong muốn mà chính sách có thể gây ra.
8) Giám sát và Đánh giá kết quả, bao gồm cả thanh kiểm tra: Hệ thống giám sát và đánh giá được phân cấp, cần được kiện toàn với sự phân công trách nhiệm rõ ràng, chức năng rõ ràng và quyền hạn cụ thể của từng cấp. 
Tuy rất khó xác định các nhiệm vụ hoàn toàn mới sẽ phải làm trong năm 2020. Tuy nhiên, các nhiệm vụ mới này có thể sẽ bao gồm các chính sách giá cả và chính sách hỗ trợ khuyến khích sản xuất sạch.

3. NHỮNG NỘI DUNG BẤT CẬP, CẢN TRỞ BỘ NN&PTNT THỰC HIỆN TẦM NHÌN 2020
3.1. Những bất cập giữa những quy định hiện hành với nội dung đã đề ra trong Tầm nhìn 2020

Với việc thay đổi chức năng nhiệm vụ như đã nếu trong Tầm nhìn, để thực hiện nhiệm vụ của mình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã đặt ra những vấn đề/câu hỏi cần giải đáp (Hộp 1). 
	Hộp 1. Những câu hỏi, những băn khoăn có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ hiện nay và định hướng thay đổi

- Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục tập trung vào phát triển các tiểu ngành, hay tập trung vào các lĩnh vực xuyên suốt như: PTNT, an toàn và an ninh lương thực, thực phẩm, an toàn sinh học và quản lý sử dụng tài nguyên hiệu quả…;

- Vai trò của quản lý nước sẽ thay đổi như thế nào khi hoạt động sản xuất và phân phối sẽ do khối tư nhân đảm nhiệm, và Bộ không đại diện phần vốn nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước;

- Bộ sẽ tiếp tục đóng vai trò “tư lệnh ngành” hay chỉ tập trung vào công tác tư vấn chính sách cho Chính phủ;

- Bộ có nên chỉ giới hạn việc quản lý và can thiệp trực tiếp những vấn đề môi trường (bao gồm cả thiên tai) và dịch bệnh ở cấp liên vùng, và trao quyền triển khai thực hiện và giám sát ngành trong địa phận tỉnh cho địa phương;

- Những dịch vụ công nào nên phân cấp cho các địa phương tổ chức thực hiên hoặc phân quyền cho khu vực tư nhân cung cấp;

- Cơ cấu chính phủ sẽ thay đổi như thế nào trong năm 2020. Các chức năng sẽ được phân công lại dựa trên cơ cấu tổ chức đã có, hay cơ cấu tổ chức sẽ thay đổi dựa trên các chức năng được phân công.

- Sự khác biệt giữa nội dung nhiệm vụ lập kế hoạch hiện nay và công tác lập kế hoạch trong tương lai là gì? Liệu các kế hoạch phát triển ngành có thể được sử dụng như công cụ quản lý nhà nước nhằm điều chỉnh sản xuất xã hội và định giá thị trường. 

- Lãnh đạo Bộ nên chú trọng tới việc tái cơ cấu Bộ NN&PTNT trên phương diện giảm bớt các chồng chéo giữa các Vụ và Cục, giữa Bộ và các Sở địa phương. 

- Bản chất khác nhau giữa chức năng, nhiệm vụ của Tổng Cục, Cục và Vụ. 

- Liệu Tầm nhìn có tham vọng quá không so với năng lực thực thi của Bộ NN&PTNT hiện nay. 

- Những nhiệm vụ như quản lý rủi ro và giảm nhẹ thiên tai sẽ nằm trong chức năng nào. 

- Từ nay đến năm 2020 là khoảng thời gian quá ngắn? Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp hóa, vậy điều gì sẽ xảy ra đối với nền nông nghiệp? 



Theo Tầm nhìn 2020 thì có sự thay đổi quan trọng trong quan hệ sản xuất xã hội trong ngành nông nghiệp, mà trọng tâm là chuyển sang kinh tế thị trường, động lực chính thúc đẩy quyết định của người sản xuất là nhu cầu của người tiêu dùng và giá cả thị trường. Nhà nước đóng vai trò điều tiết chung. 

Hình 2: Vai trò của Chính phủ trong các quy trình sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Nguồn: Tầm nhìn Mard 2020

Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi không có tham vọng đi vào tìm câu trả lời cho tất cả các câu hỏi, những băn khoăn đó mà trên cơ sở so sánh chức năng, nhiệm vụ hiện tại của Bộ và những nội dung trong Tầm nhìn 2020 (trọng tâm là những việc sẽ không làm và những việc sẽ làm nhiều hơn) như đã phân tích ở trên cho thấy, trong giai đoạn tới nếu vẫn giữ các nội dung điều hành của Chính Chính phủ như hiện tại đối với Bộ NN&PTNT sẽ này sinh những bất cập làm cho Bộ khó thực hiện được theo nội dung của Tầm nhìn 2020. Những bất cập chủ yếu như sau:  
1) Về cơ cấu, tổ chức của Bộ

Hiện nay, do nhiều chức năng và nhiệm vụ chưa được phân cấp nên Bộ vẫn phải xử lý rất nhiều công việc mang tính chi tiết và sự vụ. Kéo theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ rất lớn và cồng kềnh, nhiều đơn vị và ban ngành khác nhau, phân cấp khác nhau dẫn đến Bộ khó theo dõi cũng như đánh giá được công việc của các đơn vị, các cơ quan và công chức một cách hiệu quả. Ví dụ như, cùng thực hiện chức năng "tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng" nhưng lại có tới 2 cấp khác nhau đó là cấp Cục và Tổng cục. Cơ cấu tổ chức của Tổng cục không khác gì "một bộ con" vì có đầy đủ cục, vụ, viện, trung tâm. Hơn nữa, Tổng cục trưởng các Tổng cục thuộc bộ lại do Thứ trưởng kiêm nhiệm. 
Thực trạng này đang gây nên sự lẫn lộn, khó điều hành trong các cơ quan của Bộ. Cụ thể các bất cập sau:

- Một lãnh đạo phụ trách nhiều chức nên khó điều hành. Ví dụ, công việc điều hành của các Thứ trưởng nhiều lúc lẫn lộn không biết đang điều hành công việc chung của Bộ với vai trò là Thứ trưởng hay đang điều hành công việc của Tổng cục với vai trò là Tổng cục trưởng. 
- Cơ cấu tổ chức Bộ hiện nay có nhiều đầu mối quản lý, nhất là chuyên ngành được chia nhỏ theo từng lĩnh vực hẹp nên trong quá trình vận hành dễ phát sinh chồng chéo

- Nhiều cơ quan cấp Vụ, Cục, Tổng cục có cùng một cấp quản lý do đó mối quan hệ phối hợp, điều hành trở nên phức tạp

- Các Tổng cục, Cục chuyên ngành được ủy quyền nhiều nhiệm vụ theo lĩnh vực nhưng lại thiếu khung chính sách chung nên việc điều phối, phối hợp chưa tốt.

Sự cồng kềnh, chồng chéo, nhiều lúc thiếu rõ ràng này là không phù hợp với cơ cấu tổ chức của Bộ trong tương lai theo Tầm nhìn. Theo Tầm nhìn, cơ cấu tổ chức của Bộ trong tương lai là tinh gọn, rõ ràng, có tính tách bạch cao nhằm tới chuyên môn hóa. 
2) Về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Nội dung về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch luôn được xem là yếu tố then chốt, cốt lõi của một bộ, ngành hay địa phương. Nó là cơ sở khoa học và thực tiễn để làm căn cứ phân bổ nguồn lực để thực hiện, làm căn cứ để đánh giá, kiểm tra và giám sát.
Tuy nhiên, trong thực tế việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ngành và lĩnh vực thuộc Bộ luôn gặp nhiều khó khăn. Nhiều quy hoạch, kế hoạch không mang lại hiệu quả cao do không định hướng, dẫn dắt được thực tiễn; nhiều quy hoạch, kế hoạch bị phá vỡ do đặc tính của nông dân, các đối tác sản xuất nông nghiệp không là mạnh ai người ấy làm; nhiều quy hoạch, kế hoạch không thực hiện được do thiếu kinh phí triển khai.
Việc quy hoạch ngành và quy hoạch lãnh thổ, kiến trúc còn bất cập nhất là trong vấn đề sử dụng đất đai.

3) Quản lý các thành phần kinh tế


Hiện nay, theo chức năng, nhiệm vụ, Bộ vẫn phải quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể thuộc các lĩnh vực do Bộ quản lý như đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp nhà nước, các hợp tác xã, tổ hợp tác; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước; trình Thủ tướng bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý, kế toán trưởng của doanh nghiệp nhà nước; phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hóa.


Tránh trường hợp chồng chéo chức năng giữa Bộ với các Bộ, ngành khác, tránh sự chồng chéo, không tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước và chức năng đại diện phần vốn chủ sở hữu, theo Lộ trình 2020, Bộ sẽ không thực hiện các nhiệm vụ này, mà chuyển giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Bộ Tài chính. 

Vì vậy, Chính phủ phải thay đổi nhiệm vụ này trong việc quy định chức năng, nhiệm vụ cho Bộ trong giai đoạn mới.

4)  Phân cấp và xã hội hóa

Hiện nay Bộ vẫn tham gia quá sâu vào các quá trình quản lý ngành nông nghiệp. Theo báo cáo Lộ trình thực hiện Tầm nhìn, hiện nay có 7 bước trong một chu trình quản lý ngành nông nghiệp thì gần như Bộ đều tham gia gần hết, từ việc xây dựng khuôn khổ pháp lý, đến xây dựng chiến lược và kế hoạch thực hiện cấp quốc gia, hướng dẫn thực hiện, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá, cuối cùng là đánh giá tác động chính sách
Bảng 1. Các bước trong chu trình quản lý ngành nông nghiệp, PTNT

	Các bước
	Nội dung
	Chịu trách nhiệm

	Bước 1
	Xây dựng luật và khung pháp lý
	Bộ NN và PTNT

	Bước 2
	Xây dựng các chiến lược và hướng dẫn sản xuất 
	Bộ NN và PTNT

	Bước 3
	Xây dựng các kế hoạch và đề án, các kế hoạch cấp vùng miền và cấp quốc gia . 
	Bộ NN và PTNT

	
	Xây dựng các kế hoạch cấp tỉnh . 
	UBND tỉnh

	Bước 4
	Hướng dẫn và chỉ đạo việc thực hiện  
	Bộ NN và PTNT và UBND tỉnh 

	Bước 5
	Thực hiện
	Bộ NN và PTNT và UBND tỉnh 

	Bước 6
	Giám sát và đánh giá
	Bộ NN và PTNT và UBND tỉnh 

	Bước 7
	Đánh giá tác động chính sách  
	Bộ NN và PTNT



Nguồn: Báo cáo Lộ trình thực hiện Tầm nhìn 2020


Bộ không chỉ tham gia sâu vào các hoạt động quản lý như đã nêu mà còn thực hiện cung cấp các dịch vụ công như cấp phép (cấp phép sử dụng tài nguyên, cấp phép thành lập các đơn vị sản xuất kinh doanh, công nhận tiêu chuẩn chất lượng...) tổ chức các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm và khuyến ngư...

Theo nội dung của Tầm nhìn của Bộ đến năm 2020, Bộ sẽ hướng theo bộ vĩ mô, cắt giảm những công việc mang tính sự vụ, dịch vụ, không trực tiếp tham gia cung cấp các dịch vụ công. Thay vào đó, Bộ sẽ phân cấp cho các địa phương và xây dựng chính sách để thúc đẩy xã hội hoá. Bộ chỉ thực hiện chức năng giám sát và định hướng thông qua việc ban hành các chỉ tiêu, các định mức, hướng dẫn và giám sát thông qua các chỉ tiêu, định mức đã ban hành.

5)  Đánh giá tác động chính sách


Hiện nay, do chưa có nhiều đơn vị thuộc Bộ có chức năng và năng lực thẩm định và đánh giá chính sách nên nhiều chính sách do Bộ ban hành hoặc do các Bộ, ngành khác ban hành có liên quan đến lĩnh vực thuộc Bộ chưa được đánh giá, kể cả đánh giá trước khi ban hành và trong quá trình thực hiện. Từ đó kéo theo công tác điều hành, định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn của Bộ chưa được hiệu quả. Hơn nữa các chính sách còn có sự chồng chéo, đan xen và lồng ghép vào nhau nên việc đánh giá tác động chính sách không phải là việc dễ dàng.

Trong Tầm nhìn 2020, Bộ sẽ tăng cường nhiều hơn về chức năng, cơ cấu tổ chức các đơn vị để thực hiện tốt hơn, chú trọng hơn nhiệm vụ đánh giá tác động chính sách.

6)  Hợp tác và phân định nhiệm vụ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với một số Bộ ngành liên quan
Hiện nay có nhiều nội dung đang chồng chéo, trùng lắp và mâu thuẫn về chức năng giữa Bộ NN&PTNT với các Bộ, ngành khác. Ví dụ như quản lý nguồn nước. Việc lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dể xây dựng các hạ tầng sử dụng và khai thác nước đang liên quan cùng lúc tói 4 Bộ đó là Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông và Vận tải. Thậm chí có những đơn vị không rõ Bộ, ngành nào là hợp lý như vấn đề kiểm định chất lượng hàng hóa
.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng chồng chéo, không rõ trách nhiệm này, trong đó có một số nguyên nhân cơ bản như: 
i) Do các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật cấp Luật, Pháp lệnh, Nghị định về chức năng của các Bộ, ngành cũng như cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành chưa được rõ ràng; ii) Nhận thức còn khác nhau về nội dung quản lý nhà nước và đội tượng quản lý. iii) Nhiều vấn đề có tính chất phức tạp, đa dạng, có nhiều nội dung hoạt động mang tính đan xen, liên lĩnh vực.

Sự chồng chéo này dẫn đến giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của không chỉ Bộ NN&PTNT mà còn nhiều Bộ, ngành khác. Nó cũng trái với định hướng trong Tầm nhìn 2020. 

3.2. Một số khó khăn nảy sinh trong thực tiễn triển khai Tầm nhìn

Trong quá trình triển khai Tầm nhìn 2020, với sự hỗ trợ của Sida một số nội dung đã được triển khai trên thực tế
, trong quá trình triển khai chúng tôi thấy đang nổi lên một số vấn đề sau:
1) Về nội dung nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý nhà nước về HTX và HTH trong nông nghiệp 
- Một là: chức năng quá phân tán và thiếu cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Bộ liên quan, cụ thể là:

Bộ Nông nghiệp và PTNT được xác định là Bộ chủ trì quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp (bao gồm các HTX trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và nghề muối). Tuy nhiên hầu hết các nội dung chính về chức năng quản lý nhà nước lại do các Bộ khác chủ trì, vai trò của Bộ chủ yếu mang tính phối hợp. Ví dụ: Chức năng xây dựng chính sách tài chính đối với HTX do Bộ tài chính chủ trì; Chức năng xây dựng chính sách đất đai với HTX do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì; Chức năng xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; Chức năng quản lý đăng ký HTX do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.

- Hai là: Có nhiều cơ quan liên quan trong Bộ Nông nghiệp và PTNT có liên quan đến quản lý nhà nước của Bộ đối với HTX, cụ thể gồm: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT theo dõi chung; Tổng cục thủy sản theo dõi về kinh tế hợp tác trong thủy sản; Tổng cục lâm nghiệp theo dõi về HTX trong lâm nghiệp; Tổng cục thủy lợi theo dõi hoạt động thủy lợi trong các HTX; Cục chế biến nông lâm sản và thương mại theo dõi về HTX nghề muối; Vụ khoa học và công nghệ theo dõi về hoạt động khuyến nông trong HTX; Vụ tổ chức cán bộ theo dõi về đào tạo.
Tình trạng quá nhiều cơ quan phụ trách, theo dõi các vấn đề khác nhau và thiếu sự phân công rõ ràng trong thực hiện cũng như thiếu sót trong việc điều phối đã sảy ra nhiều lúc, nhiều nơi dẫn đến hạn chế hiệu quả của công tác quản lý nhà nước của Bộ. 

- Ba là: quan hệ phối hợp và chỉ đạo giữa Bộ NN-PTNT đối với các Sở NN-PTNT chưa rõ ràng do bắt nguồn từ ngay chức năng của Bộ NN-PTNT chưa rõ ràng, cụ thể cũng như sự phân công phối hợp giữa các cơ quan trong Bộ NN-PTNT cũng thiếu sự phân công, phân nhiệm rõ ràng
2) Về nội dung phân cấp giữa Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn với các Chi cục Phát triển Nông thôn cấp tỉnh trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
- Thứ nhất, về nhiệm vụ quyền hạn của các Chi cục phát triển nông thôn:
 Thiếu văn bản riêng hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Phát triển nông thôn về nhiệm vụ phát triển nông thôn .

 Hiện nay công tác công tác quy hoạch, bố trí dân cư, nhiệm vụ về phát triển kinh tế hợp tác còn chồng chéo giữa các cơ quan của địa phương, chưa có sự thống nhất về một mối chung. Chẳng hạn có địa phương giao nhiệm vụ quản lý về quy hoạch, bố trí dân cư cho huyện, có địa phương giao nhiệm vụ về phát triển HTX, tổ hợp tác cho liên minh hợp tác xã tỉnh, Có Chi cục được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành nghề nông thôn, nhưng nhiều chi cục không được giao nhiệm vụ này. Với quan hệ quản lý không thống nhất trên cả nước gây nhiều khó khăn cho công tác chỉ đạo điều hành của Chi cục phát triển nông thôn.

 Một số nhiệm vụ không được giao đầy đủ. Ở nhiều địa phương, việc triển khai và thực hiện các dự án về quy hoạch và bố trí dân cư đều được phân cấp cho cấp huyện, Khi có nguồn vốn về, Sở Kế hoạch và đầu tư và Sở Tài chính tham mưu phân thẳng cho các huyện. Nhiều khi Chi cục không biết và không được tham gia, nhưng khi báo cáo, kết quả cho Bộ thì Chi cục phải thực hiện dẫn đến chồng chéo và khó khăn. 
- Thứ hai, về vai trò quản lý điều hành của các Chi cục phát triển nông thôn

 Trong tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về phát triển nông thôn của Chi cục phát triển nông thôn đối với cấp huyện và cấp xã nhìn chung chưa toàn diện thiếu tính ổn định chưa kiên quyết, do đó dẫn đến tình trạng chưa thống nhất giữa các huyện trong hoạt động phát triển nông thôn và thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển nông thôn trên địa bàn.

Trong tham mưu triển khai thực hiện các cơ chế chính sách về phát triển nông thôn với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh còn chậm chưa khai thác được thế mạnh tại địa phương cơ sở, chưa mạnh và chưa đảm bảo cho việc phát triển nông thôn hiệu quả bền vững.

- Thứ ba, về công tác tổ chức, cán bộ

 Bộ máy của Chi cục còn chưa thống nhất. Có nơi có 03 phòng, có nơi tới 06 phòng. Các nhiệm vụ của Chi cục được giao cho các phòng một cách tự phát, không hình thành các đầu mối thống nhất về chuyên môn trong hệ thống các Chi cục.

 Chưa bố trí đủ biên chế cán bộ công chức cho chi cục. Có nơi như Chi cục Phát triển nông thôn Khánh Hòa chỉ có 07 công chức. Nêu trừ những vị trí cứng phải có trong một bộ máy (kế toán, văn thư, lái xe, lãnh đạo Chi cục) thì số lượng công chức làm nhiệm vụ chuyên môn còn lại không đáng kể

 Năng lực cán bộ còn hạn chế, chưa được đào tạo, tấp huấn đầy đủ. Do đó thiếu chiến lược quy hoạch lâu dài, làm theo thụ động.

3) Về nội dung đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận trang trại nhằm mục tiêu tăng cường công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính
Qua khảo sát một số địa phương về thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại còn một số tồn tại trong quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại như sau:

a. Về thẩm quyền ký Giấy chứng nhận trang trại

Tại Điều 7, Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thì Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh là cơ quan cấp, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Theo đó, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND cấp huyện là người có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Thời gian UBND cấp huyện thụ lý hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong thời gian 3 ngày làm việc.

Qua quá trình triển khai, một số địa phương nhận thấy việc trình ký Lãnh đạo UBND huyện thường mất nhiều thời gian vì phụ thuộc lịch công tác, họp của Lãnh đạo. Ngoài ra không chỉ thực hiện thủ tục cấp mà còn cấp đổi, cấp lại và thu hồi đều phải trình ký Lãnh đạo UBND huyện. Điều này gây phức tạp và khó đảm bảo thời gian 3 ngày làm việc theo quy định tại Thông tư. 

b. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại còn rườm rà

Điều 8, Thông tư số 27/2011/TT-BNN&PTNT quy định Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại như sau:

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.”

Một số chủ trang trại đều phản ánh rằng việc xin xác nhận của UBND cấp xã về diện tích đất không có tranh chấp là bước thực hiện mất nhiều thời gian và phức tạp đối với chủ trang trại.

Tìm hiểu quy định về xin xác nhận đất không có tranh chấp, không vi phạm quy hoạch tại UBND cấp xã như sau:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân hoặc tổ chức đang sử dụng đất có nhu cầu xác nhận đất đang sử dụng không có tranh chấp, không vi phạm quy hoạch, cần phải làm đơn xin xác nhận (kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một số giấy tờ khác để chứng minh là mình đang sử dụng hợp pháp) nộp tại bộ phận địa chính xã, phường, thị trấn.

Bước 2: Cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn tiếp nhận, kiểm tra đơn thư, quy hoạch sử dụng đất của địa phương và nếu đúng thì xác nhận vào đơn.

Bước 3: Trình Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn ký xác nhận và trả lại cho công dân.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn xin xác nhận đất không có tranh chấp, không vi phạm quy hoạch; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một số giấy tờ khác để chứng minh là mình đang được sử dụng hợp pháp. Số lượng hồ sơ 03 bộ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ký xác nhận vào đơn.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

4) Về nội dung thi tuyển lãnh đạo cấp phòng cho các đơn vị hành chính trực thuộc Bộ NN&PTNT

Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng đề án, chúng tôi thây có một số khó khăn, tồn tại nổi lên như sau: 

- Mặc dù việc thi tuyển cạnh tranh các chức lãnh đạo quản lý mặc dù từ lâu đã được các nước phát triển áp dụng thực hiện nhưng ở Việt Nam đây là vấn đề mới thậm chí chưa có hướng dẫn của nhà nước về việc tổ chức thi tuyển cạnh tranh các chức danh này. Do vậy tâm lý một số đơn vị còn e, ngại chần chừ không muốn thay đổi theo thói quen cũ.

- Mặc dù có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác cán bộ, tuy nhiện cán bộ phụ trách còn thiếu kiến thức về quản trị nhân sự hiện đại trong đó có kiến thức và kỹ năng xây dựng liên quan đến quy chế thi tuyển cạnh tranh các chức danh lãnh đạo quản lý nên trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn lúng túng.

- Đây là nhiệm vụ mới phát sinh so với nhiệm vụ được giao hàng ngày, trong khi khối lượng công việc được giao hiện tại cho cán bộ công chức của Vụ TCCB hiện cũng rất nhiều, trong khi hiện Vụ đang đồng thời triển khai 12 đề án nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ và thời gian thực hiện của hoạt động.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một Bộ lớn quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, nhiều đầu mối quản lý, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ rất lớn, gồm các Các Cục,  Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Viện Nghiên cứu, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, các Trung tâm, các bệnh viện, Báo tạp chí…do vậy chức năng nhiệm vụ của các đơn vị là rất khác nhau. Nên việc xây dựng đề án cũng rất đa dạng và phức tạp.

- Theo yêu cầu của Chính phủ và của Bộ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phải sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 01/2008/NĐ-CP  và Nghị định 75/2010/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Nghị định thay thế nghị định số 61 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý ngành nông nghiệp ở địa phương nên có khả năng ảnh hưởng tới công việc thi tuyển do có nhiều thay đổi
5) Về nội dung đánh giá đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT
Một số khó khăn nổi lên, trong đó phải kể đến là

-  Đánh giá người đứng đầu các cơ quan đơn vị được xem là công cụ quản lý quan trọng nhất để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan tổ chức. Tuy nhiên ở Việt Nam đây là vấn đề mới chưa có quy định cụ thể của Nhà nước. Hơn nữa các tài liệu bằng tiếng Việt liên quan đến xây dựng quy chế đánh giá người đứng đầu cũng rất hạn chế nên ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình xây dựng đề án. 

- Tâm lý người đứng đầu, thủ trưởng các đơn vị cũng không muốn thay đổi so với các đánh giá hiện hành vì nếu thực hiện quy chế mới họ sẽ phải chịu sự giám sát, đánh giá một cách đầy đủ và thực chất những gì làm được và chưa làm được cũng như các hình thức khen thưởng và xử lý kỷ luật tương ứng. 

- Mặc dù có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác cán bộ, tuy nhiên các cán bộ được giao phụ trách hoạt động còn thiếu kiến thức về quản trị nhân sự hiện đại trong đó có kiến thức và kỹ năng xây dựng liên quan đến đánh giá kết quả thực hiện của người đứng đầu nên trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn lúng túng.

- Đây là nhiệm vụ mới phát sinh so với nhiệm vụ được giao hàng ngày, trong khi khối lượng công việc được giao hiện tại cho cán bộ công chức của Vụ hiện cũng rất nhiều, trong khi hiện Vụ TCCB đang đồng thời triển khai 12 đề án nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ và thời gian thực hiện của hoạt động.

-  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một Bộ lớn quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, nhiều đầu mối quản lý, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ rất lớn, gồm các Các Cục,  Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Viện Nghiên cứu, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, các Trung tâm, các bệnh viện, Báo tạp chí…do vậy việc xây dựng các tiêu chí đánh giá sát thực với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị là rất phức tạp, đòi hỏi đầu tư nhiều thời gian và công sức. 

6) Về nội dung xác định vị trí việc làm đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ NN&PTNT
- Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập đề cập nhiều khái niệm mới như: vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp. Đây là những khái niệm rất mới, yêu cầu cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ phải có trình độ chuyên môn, hiểu biết về công tác quản trị nhân sự, tuy nhiên thực tế là cán bộ làm công tác tổ chức nhân sự ít được đào tạo và có kiến thức nhất định về lĩnh vực này. Xây dựng Đề án vị trí việc làm là việc rất mới đối với cả cấp Trung ương tới địa phương. Vì vậy, cần có sự sự hỗ trợ của tư vấn để xây dựng văn bản hướng dẫn của Bộ cần nghiên cứu phương pháp phù hợp, đảm bảo mục tiêu, chất lượng. 
Cụ thể: Trước đây, khái niệm “biên chế” được sử dụng, đã rất “quen” dùng trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đến nay, trong đơn vị sự nghiệp không dùng khái niệm “biên chế” nữa, thay bằng “số lượng người làm việc” và thêm vào khái niệm “vị trí việc làm”. Tuy nhiên, “vị trí việc làm” hay số lượng người làm việc cũng không phải là “biên chế”. Điều đó dẫn đến sự khó hiểu, nhầm lẫn.

Trước đây, khái niệm “ngạch viên chức”, nay thay bằng “chức danh nghề nghiệp” và có “hạng chức danh nghề nghiệp” và cũng chưa có khái niệm cụ thể cho khái niệm mới này.

-  Đề án vị trí việc làm tổng hợp rất nhiều nội dung (cả tổng quát và chi tiết) về tổ chức bộ máy/ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và những thông tin về nhân sự trong tổ chức đó (bao gồm cả nhiệm vụ cá nhân, khung năng lực và những thông tin cá nhân). Vì vậy, hướng dẫn của Bộ cũng cần cụ thể từng nội dung để đơn vị dễ thực hiện, đồng thời đơn vị cũng cần có khoảng thời gian để thực hiện đảm bảo mục tiêu của sản phẩm đầu ra/ đề án.

-. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một Bộ lớn quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, nhiều đầu mối quản lý, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ rất lớn, gồm các Viện Nghiên cứu, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, các Trung tâm, các bệnh viện, Báo tạp chí…do vậy văn bản hướng dẫn vừa phải ngắn gọn dễ hiểu vừa phải bao quát hết tất cả các lĩnh vực của Bộ, do vậy cũng khó khăn trong quá trình thực hiện.

4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 
4.1. Kiến nghị hướng điều chỉnh của Chính phủ để Bộ NN&PTNT thực hiện Tầm nhìn 2020

Để Bộ NN&PTNT triển khai thực hiện được Tầm nhìn 2020, Chính phủ sẽ phải thay đổi một số nội dung trong quá trình điều hành và quản lý hiện tại, cụ thể như sau:
1) Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ là việc thể chế hóa Tầm nhìn của Bộ cho từng giai đoạn khác nhau. Vì thế, để Bộ thực hiện được Tầm nhìn 2020, Chính phủ nên sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, một số nội dung cần sửa đổi như sau:
a) Về chức năng, nhiệm vụ

- Trên cơ sở rà soát lại các chính sách nền tảng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thực hiện giảm bớt những chức năng, nhiệm vụ mà dự định Bộ sẽ ít thực hiện hoặc không thực hiện trong tương lai như: quản lý nhà nước về các thành phần kinh tế (các công ty nông, lâm nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã), giảm sự tham gia trực tiếp thực hiện cung cấp dịch vụ công như cấp phép, tổ chức thực hiện khuyến nông; giảm việc tham gia quản lý và đầu tư các công trình có sử dụng ngân sách.
- Tăng các nhiệm vụ mà tương lai Bộ sẽ thực hiện nhiều hơn như: tăng cường nội dung xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy hoạch và tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ; tăng cường hợp tác quốc tế về nông nghiệp đặc biệt là tham gia đàm phán xây dựng các hiệp định, xây dựng các quy trình, quy chuẩn, hợp tác nghiên cứu khoa học; tăng cường công tác phân tích và đánh giá tác động chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn; 
- Tăng cường sự phân cấp giữa Bộ với địa phương, các công việc mang tính sự vụ sẽ để cho các địa phương làm cho hiệu quả. Bộ chỉ đưa ra các quy chuẩn, định mức và khung đánh giá để chỉ đạo, giám sát và quản lý.
- Phân quyền hơn cho Bộ trưởng trong việc thành lập, giải thể, quy định chức năng và nhiệm vụ các đơn vị thuộc Bộ để Bộ chủ động điều chỉnh khi xuất hiện những bất cập. 

- Thực hiện tốt vai trò của Chính phủ trong quy trình sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường, theo nghĩa Chính phủ đưa ra các nguyên tắc, quy tắc tạo môi trường cho các chủ thể kinh tế trong nông thôn phát triển bình đẳng, tạo lập và vận hành đồng bộ các loại thị trường nhân tố sản xuất (thị trường đất đai, thị trường lao động và thị trường vốn) cho sản xuất nông nghiệp, đồng thời vận hành thị trường hàng hóa và dịch vụ
b) Về cơ cấu tổ chức
Hiện nay, qua nhiều nghiên cứu cho thấy, để việc sắp xếp cơ cấu tổ chức hiệu quả cần lưu ý đến một số yếu tố sau: 

- Càng ít cấp quản lý càng tốt.
- Khoảng cách về địa vị và quyền lực giữa lãnh đạo cấp dưới và cấp trên càng lớn càng dễ điều hành.
- Việc bố trí các đơn vị có thể dự theo chức năng, theo ngành/lĩnh vực. Nhưng phải rõ ràng và toàn diện để đảm bảo thực hiện được hết nhiệm vụ chung, càng ít bộ phận thừa càng tốt. 

- Bộ máy của từng đơn vị nhỏ trực thuộc phải gọn nhẹ, phản ứng nhanh và lãnh đạo trung tâm dễ giám sát và kiểm tra.

Trên những nguyên tắc đó, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng nên xác định cơ cấu tổ chức cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hướng:

- Giữ cơ cấu theo ngành, lĩnh vực như truyền thống nhưng phải gọn nhẹ.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, củng cố bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu lực và hiệu quả trong bộ máy hành chính.
- Trong khối sự nghiệp, tập trung nhiều phát triển mạnh 3 nhóm đơn vị sự nghiệp: i) nhóm các đơn vị nghiên cứu khoa học cơ bản về kỹ thuật giống, chăm sóc, chế biến trong lĩnh vực về trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản, ii)  nhóm các cơ quan phân tích và đánh giá tác động chính sách; iii) nhóm các đơn vị đánh giá, định giá và thẩm định các các tiêu chuẩn ngành. Tập trung vào những nhiệm vụ mang tính chuyên môn cao, giảm bớt sự mở rộng dàn trải sang các lĩnh vực khác
2) Sửa đổi, bổ sung cơ chế, cách thức phối hợp với các Bộ, ngành khác

Chính phủ nên xem xét tổng thể quản lý nhà nước của cách ngành, sau đó tách bạch chức năng, nhiệm vụ rõ ràng cho từ Bộ, ngành trong đó có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhiều lĩnh vực dễ trùng lắp giữa các bộ như quản lý và sử dụng đất, mặt nước, tài nguyên, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, đặc biệt là lĩnh vực phát triển nông thôn.
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nên sửa đổi, bổ sung Nghị định 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan nganh Bộ, Quyết định 337/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2005 về Quy chế làm việc mẫu của Bộ, Cơ quan nganh Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để làm rõ hơn trách nhiệm của các Bộ trưởng trong việc phối hợp với các Bộ khác thực hiện chức năng quản lý nhà nước. 
Thủ tướng Chính phủ nên ban hành một quyết định về cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan nganh Bộ trong quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
3) Một số kiến nghị khác

Tầm nhìn 2020 của Bộ NN&PTNT chỉ được hiểu là một bức tranh về tương lai của Bộ. Nó được xây dựng trên việc dự tính các kịch bản phát triển của cả nước về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học kỹ thuật và các yếu tố khác. Do đó, tính khả thi, tích thực tiễn của Tầm nhìn 2020 phụ thuộc nhiều vào sự biến động của các yếu tố này. Vì thế, Tầm nhìn chỉ mang tính dự báo, luôn phải điều chỉnh cho phù hợp. Do đó việc xác định lại các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh Tầm nhìn 2020 để sát với thực tế là cần thiết
Nhiều hoạt động của Bộ đã không thực hiện được như kế hoạch do không cân đối được kinh phí. Vì thế, mặc dù ngân sách còn nhiều khó khăn nhưng cần nghiêm túc xem xét, bố trí đủ kinh phí cho những nhiệm vụ chính sách, tránh dàn trải để Bộ thực hiện được các mục tiêu chính sách Chính phủ để ra.

4.2. Kiến nghị hướng điều chỉnh trong việc xây dựng Tầm nhìn Chính phủ 
- Thực hiện rà soát chức năng nhiệm vụ của các Bộ, ngành để đảm bảo các định hướng chiến lược và mong muốn của Chính phủ đối với ngành, lĩnh vực đó đạt được đến mức độ nào và kết nối những mục tiêu này với mục tiêu chung của Chính phủ trong tiến trình đổi mới.

- Xem xét các chính sách nền tảng đối với một Bộ, ngành cụ thể được nêu trong Tầm nhìn được phê duyệt, các chính sách nền tảng của Bộ, ngành trong thời gian qua và những nhân tố ảnh hưởng đến quan điểm chính sách nền tảng hiện tại
- Xem xét đánh giá những họat động trong lĩnh vực chính sách nền tảng của Bộ ngành diễn ra trong Bộ ngành với cơ cấu tổ chức và bộ máy của chính Bộ, ngành đó trong bối cảnh đổi mới hành chính nói chung và đổi mới quản lý điều hành của Chính phủ để thấy sự bất cập cần điều chỉnh để có cơ sở điều chỉnh cơ cấu tổ chức và bộ máy bên trong Bộ, ngành cho phù hợp.
- Rà soát toàn bộ hoặc một lĩnh vực chính sách để xác định những nhiệm vụ chính sách đó diễn ra tại Bộ, ngành khác.

- Rà soát ngân sách kèm theo để đảm bảo ngân sách được sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí.

- Thực hiện đánh giá tác động chính sách, không chỉ đánh giá về chi phí – lợi ích mà cả những thay đổi có ý nghĩa hoặc ý nghĩa xã hội khác.

- Thực hiện rà soát pháp luật để đảm bảo những văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung kịp thời và những văn bản cũ bị thay thế cũng như ban hành những văn bản mới để đáp ứng yêu cầu quản lý của các Bộ, ngành và địa phương. Nhất là đối với các văn bản phạm vi ảnh hưởng rộng và đối tượng điều chỉnh có ảnh hưởng tới nhiều Bộ, ngành (như đất đai, thủy lợi…) để đảm bảo hiệu quả và hiệu lực của pháp luật
- Đổi mới phương pháp kế hoạch hóa và quy trình lập và điều hành kế hoạch theo hướng có sự tham gia./.
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� Nghị quyết 26 - NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn


� Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2011


� Bộ Tài chính - Số liệu dự toán chi ngân sách Trung ương 2012


� Trong quá trình xây dựng Tầm nhìn thể chế, thuật ngữ “Nông dân” bao gồm tất cả những người sản xuất kinh doanh nông - lâm - ngư nghiệp và các dịch vụ nông thôn.


�  Lấy ví dụ về thủ tục thành lập trang trại vào 2020, trong Tầm nhìn của  Bộ NN&PTNT cho rằng không nên tham gia vào quá trình thành lập bất cứ một trang trại cụ thể nào, cho dù đó là trang trại do tư nhân đầu tư hay sử dụng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, và cho dù quy mô của trang trại là như thế nào. Thay vào đó, Bộ NN&PTNT chỉ nên đưa ra các quy trình rõ ràng và minh bạch nhằm hướng dẫn các cơ quan hữu quan tại địa phương (cấp tỉnh, huyện và xã) thực hiện và đơn giản hóa các quy trình, thủ tục cũng như thực thi công tác thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định. Công việc của Bộ chỉ nên giới hạn ở các nhiệm vụ: (i) Tiến hành phân loại rõ ràng các trang trại theo quy mô khác nhau với yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật về giống, hệ thống xử lý chất thải, thú y, kiểm soát giết mổ, v.v… Thêm vào đó, cần phải có các tiêu chuẩn về báo cáo tác động môi trường và giải pháp khắc phục; (ii) Công khai các kế hoạch phát triển ngành và quy hoạch vùng cấp tỉnh; (iii) Quy định về quy mô trang trại phải tuân thủ: Giới hạn sử dụng đất tối đa cho mỗi chủ thể sản xuất đã được xác định trong Luật đất đai; Quy hoạch sử dụng đất ở cấp tỉnh; Quy hoạch phát triển sản xuất ngành cấp quốc gia; (iv) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của cấp tỉnh. 





� Tại phiên chất vấn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã phải hỏi cả hai Bộ trưởng là Bộ trưởng Cao Đức Phát - Bộ NN&PTNT và Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng - Bộ Công thương: "Xin mời Bộ trưởng Bộ Công thương cho ý kiến liên quan đến chất lượng sản xuất hàng hóa, vật tư nông nghiệp, đi theo đó là quản lý thị trường, tình hình hàng giả, giống má cho tới thuốc trừ sâu cho tới vật tư nông nghiệp khác. Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan đến vấn đề kiểm định chất lượng, bây giờ hàng giả rất nhiều nhưng kiểm định lại nói là hàng tốt, đem ra sản xuất thì lại hàng xấu, việc này thực hư ra làm sao, nhất là Trung tâm kiểm định 3 không biết của Bộ Khoa học hay Bộ Nông nghiệp"


� Sida hỗ trợ triển khai 6 nhiệm vụ để hiện thực hóa Tầm nhìn Mard 2020 gốm: (i) Hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Mard; (ii) Xây dựng đề án thi tuyển lãnh đạo cấp phòng cho các đơn vị hành chính thuộc Mard; (iii) Quy chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Mard. Đây là nhòm nhiệm vụ nhằm mục tiêu xác định vị trí việc làm cho phù hợp và nâng cấp chất lượng đội ngũ cán bộ công chức của Mard từng bước thực hiện Tầm nhìn 2020 – Thuộc nội dung nhóm 2 “Phương thức quản lý điều hành” trong Tầm nhìn 2020.


Nhiệm vụ thứ 4 về Đề án phấn cấp giữa Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn với các chi cục phát triển nông thôn cấp tỉnh trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn mới nhằm mục tiêu tăng cường công tác phân cấp trong điều hành công việc giữa Mard với các địa phương để từng bước thực hiện Tầm nhìn 2020 thuộc Nội dung Phân cấp trong Tầm nhìn 2020


Nhiệm vụ thứ 5 về xây dựng đề án đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận trang trại nhằm mục tiêu tăng cường công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính để từng bước thực hiện Tầm nhìn 2020 thuốc nội dung Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong Tầm nhìn 2020


Nhiệm vụ thứ 6 về giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý nhà nước vè HTX và HTH trong nông nghiệp nhằm mục tiêu Đổi mới chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực HTX và THT trong nông nghiệp thuộc nội dung phối hợp và phân định nhiệm vụ giữa Bộ NN&PTNT với một số cơ quan liên quan và Nội dung về phân cấp triệt để vai trò và chức năng của Bộ NN&PTNT tới các địa phương trong Tầm nhìn 2020
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